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Mã học viên
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tính
Ngày sinh Nơi sinh Khóa Chuyên ngành Số vào sổ

1 1898050072   Trần Đại Nam 06/04/1977 Hà Nội 4A Khí tượng và Khí hậu học CH4.457

2 1898050063   Cao Văn Thành Nam 24/09/1976 Hà Nội 4A Khí tượng và Khí hậu học CH4.458

3 1898010077   Đào Văn Đạt Nam 03/04/1977 Hà Nội 4A Thủy văn học CH4.459

1 1898020121   Vương Như Luận Nam 04/05/1986 Hà Nội 4B Khoa học môi trường CH4.460

2 1898060122   Phạm Tuấn Anh Nam 29/10/1991 Lai Châu 4B Quản lý tài nguyên và môi trường CH4.461

3 1898060152   Nguyễn Tiến Đông Nam 28/12/1994 Hà Nội 4B Quản lý tài nguyên và môi trường CH4.462

4 1898060116   Phạm Minh Đức Nam 20/09/1995 Hà Nội 4B Quản lý tài nguyên và môi trường CH4.463

5 1898060158   Dương Thị Thu Hà Nữ 27/03/1995 Ninh Bình 4B Quản lý tài nguyên và môi trường CH4.464

6 1898060115   Hoàng Thị Sáu Nữ 08/06/1993 Hà Nam 4B Quản lý tài nguyên và môi trường CH4.465

7 1898040119   Đào Nhật Khánh Linh Nữ 21/11/1996 Hà Nội 4B Quản lý đất đai CH4.466

1 1998050041   Đoàn Công Hiệu Nam 09/12/1996 Hà Nội 5A Khí tượng và Khí hậu học CH5.467

2 1998050048   Phạm Văn Quân Nam 01/06/1978 Thái Bình 5A Khí tượng và Khí hậu học CH5.468

3 1998050017   Phạm Thế Thế Nam 15/03/1974 Quảng Ninh 5A Khí tượng và Khí hậu học CH5.469

4 1998040077   Nguyễn Văn Ái Nam 06/02/1989 Hà Nam 5A Quản lý đất đai CH5.470

5 1998040024   Bùi Đăng Đức Nam 08/01/1994 Hà Tây 5A Quản lý đất đai CH5.471

6 1998040026   Nguyễn Anh Đức Nam 07/04/1993 Quảng Ninh 5A Quản lý đất đai CH5.472

7 1998040055   Nguyễn Văn Hồng Nam 01/09/1985 Hà Nội 5A Quản lý đất đai CH5.473

8 1998040003   Lê Văn Kiệt Nam 05/05/1992 Hà Tây 5A Quản lý đất đai CH5.474

9 1998040029   Trần Hoàng Nam Nam 31/10/1987 Quảng Ninh 5A Quản lý đất đai CH5.475

10 1998040044   Hoàng Minh Ngọc Nam 20/07/1995 Hà Tây 5A Quản lý đất đai CH5.476

11 1998040015   Nguyễn Ngọc Nhất Nam 21/10/1996 Nam Định 5A Quản lý đất đai CH5.477

12 1998040063   Nguyễn Hữu Trường Nam 07/08/1986 Hải Hưng 5A Quản lý đất đai CH5.478

13 1998040078   Nguyễn Đức Tùng Nam 25/11/1990 Hà Nội 5A Quản lý đất đai CH5.479

14 1998040018   Phạm Văn Tưởng Nam 12/02/1980 Thái Bình 5A Quản lý đất đai CH5.480

15 1998060005   Phạm Thanh Nhàn Nữ 12/12/1994 Bắc Giang 5A Quản lý tài nguyên và môi trường CH5.481

16 1998010016   Nguyễn Đức Long Nam 27/08/1976 Quảng Ninh 5A Thủy văn học CH5.482

17 1998010040   Vũ Anh Tuấn Nam 02/08/1962  Yên Bái 5A Thủy văn học CH5.483

18 1998010020   Nguyễn Trọng Vũ Nam 16/04/1972 Hà Tây 5A Thủy văn học CH5.484

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ - TĐHHN, ngày       tháng       năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

Danh sách gồm 28 học viên./.

Cộng: 18 học viên

Tổng cộng: 3 + 7 + 18 = 28 học viên

Khóa 5A

Khóa 4A

Họ và tên

Cộng: 07 học viên

Cộng: 03 học viên

Khóa 4B
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